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Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 7 năm 2013

	


TỜ TRÌNH

Đề nghị phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí

xây dựng Đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê

ngành Công Thương Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025”

Căn cứ Quyết định 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê; Quyết định 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Nghị định 03/2010/NĐ-CP ngày 13/01/2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi tắt là thống kê bộ, ngành).

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư qui định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia, Danh mục và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã;

Căn cứ Chương trình hành động ban hành kèm theo Quyết định 3151/QĐ-BCT ngày 15/6/2010 của Bộ Công Thương về việc triển khai Đề án đổi mới đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê;
Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại; Căn cứ Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương qui định chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Sở Công Thương tỉnh, TP trực thuộc TW;
Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/5/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia; Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 7406/UBND-TH ngày 26/9/2012 về việc chấp thuận chủ trương để Sở Công Thương Đồng Nai lập Đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến 2015, có tính đến 2020”.
Trên cơ sở góp ý của các sở, ngành: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch- Đầu tư, Cục Thống kê và các địa phương: Phòng kinh tế TX. Long Khánh, phòng kinh tế hạ tầng các huyện: Xuân Lộc, Long Thành, Nhơn Trạch (gửi kèm theo). Sở Công Thương đã hoàn chỉnh đề cương, dự toán kinh phí xây dựng Đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025”, gồm những nội dung chính như sau:
A. NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG
PHẦN MỞ ĐẦU

I. Căn cứ pháp lý

II. Sự cần thiết phải xây dựng đề án
III. Mục tiêu của đề án
IV. Đối tượng thực hiện đề án
V. Phạm vi xây dựng đề án
PHẦN I: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THỐNG KÊ NGÀNH CÔNG THƯƠNG GIAI ĐOẠN TỪ 2008- 2012
I. Chức năng nhiệm vụ của ngành Công Thương Đồng Nai
II. Vị trí, vai trò của công tác thống kê trong công tác QLNN

III. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương hiện đang triển khai thực hiện
1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành phục vụ công tác lập kế hoạch, xây dựng MTNQ định kỳ hàng năm
· Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (phân theo thành phần và theo ngành kinh tế).

· Sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn

· Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (theo ngành công nghiệp cấp 1 và cấp 4)

· Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn (theo thành phần và theo ngành)
· Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn (theo thành phần và theo mặt hàng)
· Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn (theo thành phần và theo mặt hàng)
· Chỉ số giá cả hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn phân (theo nhóm hàng và loại dịch vụ)
2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành phục vụ công tác lập qui hoạch, chương trình, đề án của ngành
· Số liệu, chỉ tiêu thống kê phục vụ đánh giá Chương trình phát triển dịch vụ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011- 2015

· Số liệu, chỉ tiêu thống kê phục vụ đánh giá Chương trình Chuyển dịch cơ cấu ngành Công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011- 2015
· Số liệu và tình hình phục vụ công tác xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011- 2020, có tính đến 2030.
· Chỉ tiêu thống kê chuyên ngành phục vụ lập quy hoạch ngành công nghiệp, các quy hoạch chuyên ngành công nghiệp (dệt may- da giày; nông sản thực phẩm; hóa chất; cơ khí; quy hoạch sản xuất rượu- bia- nước giải khát...), quy hoạch ngành thương mại, các quy hoạch chuyên ngành thương mại (quy hoạch mạng lưới chợ, quy hoạch xăng dầu; quy hoạch mạng lưới kinh doanh khí hóa lỏng LPG; quy hoạch kinh doanh thuốc lá..vv.)
· Chỉ tiêu thống kê chuyên ngành phục vụ lập đề án: các đề án khuyến công nông thôn, đề án doanh nghiệp vừa và nhỏ, đề án thương mại nông thôn, đề án nâng cao năng lực cạnh tranh...vv.
3. Hệ thống chỉ tiêu thống kê khác phục vụ chuyên ngành

· Các chỉ tiêu số liệu thống kê về công nghiệp nông thôn
· Chỉ tiêu thống kê số lượng chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh
· Chỉ tiêu thống kê số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh
IV. Thực trạng công tác thống kê ngành Công Thương Đồng Nai

1. Thuận lợi 
1.1. Xu hướng hội nhập với tổ chức thống kê thế giới 
1.2. Theo đề án đổi mới của hệ thống thống kê tập trung
2. Khó khăn, hạn chế
2.1. Về cơ chế chính sách
2.2. Về công tác tổ chức bộ máy
2.3. Về công tác thu thập số liệu thống kê ngành
3. Thực trạng công tác thống kê ngành

3.1. Thực trạng công tác thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin; chất lượng thông tin
3.2. Chế độ báo cáo, thời gian báo cáo; 
3.3. Công tác dự báo thống kê..vv.
PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC THỐNG KÊ NGÀNH CÔNG THƯƠNG ĐẾN 2020, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2025
I. Mục tiêu
1. Mục tiêu chung
2. Mục tiêu cụ thể

II. Định hướng phát triển đến năm 2020
1. Về chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương

2. Về nguồn nhân lực

3. Về cơ chế chính sách

III. Định hướng phát triển đến năm 2025
1. Về chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương

2. Về nguồn nhân lực
3. Về cơ chế chính sách

PHẦN III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
I. Đổi mới đồng bộ các chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương 
1. Hệ thống chỉ tiêu ngành Công Thương cấp tỉnh (hệ thống chỉ tiêu, khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính)
2. Hệ thống chỉ tiêu ngành Công Thương cấp huyện (hệ thống chỉ tiêu, khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính)
3. Hệ thống biểu mẫu thống kê ngành Công Thương
4. Chế độ báo cáo thống kê ngành Công Thương (văn bản và qua mạng)
5. Chế độ điều tra thống kê ngành Công Thương
II. Hoàn thiện bộ máy tổ chức thống kê ngành Công Thương

1. Hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận thống kê ngành
2. Hoàn thiện về qui chế tổ chức và hoạt động của thống kê ngành

3. Hoàn thiện về nguồn nhân lực (trình độ, số lượng, chương trình đào tạo, bồi dưỡng)
· Tập trung mở các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê cho cán bộ đang công tác trong ngành Công Thương để bố trí làm công tác thống kê chuyên ngành.
· Chú trọng công tác tuyển dụng, bố trí, phân công cán bộ làm công tác thống kê chuyên ngành phù hợp với trình độ, kinh nghiệm.
III. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xử lý, phân tích thông tin thống kê
· Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê sẽ giảm thiểu khối lượng tính toán phức tạp, thủ công; góp phần chuẩn hóa nguồn số liệu, chuẩn hóa quy trình tính toán và nâng cao chất lượng báo cáo.
IV. Xây dựng chính sách đãi ngộ với CBCC làm công tác thống kê ngành (theo Nghị định 03/2010/NĐ-CP ngày 13/01/2010 của Chính phủ)
· Xác định thống kê chuyên ngành là một bộ phận hợp thành của hệ thống thống kê. Do đó, trên cơ sở nghiên cứu chế độ phụ cấp nghề đối với người làm thống kê trong hệ thống thống kê tập trung để xây dựng đề xuất chế độ phụ cấp nghề đối với cán bộ làm công tác thống kê chuyên ngành công thương cho phù hợp thực tế. 
V. Xây dựng chính sách phổ biến thông tin thống kê (theo Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành chính sách phổ biến thông tin thống kê)
1.
Bố cục về thông tin dữ liệu thống kê ngành Công Thương
2.
Quy định về chính sách phổ biến thông tin thống kê ngành
PHẦN IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
I. Xác định nhiệm vụ của các phòng, ban thuộc Sở trong công tác thống kê chuyên ngành công thương
II. Xác định nhiệm vụ của các phòng kinh tế/KTHT các huyện, TX. Long Khánh và TP. Biên Hòa

III. Xác định nhiệm vụ của các Sở/ngành liên quan đối với công tác thống kê ngành công thương.
IV. Xây dựng qui chế phối hợp giữa Sở Công Thương (bộ phận thống kê ngành) với Cục Thống kê tỉnh (cơ quan thống kê tập trung)
V. Xây dựng qui chế phối hợp giữa Sở Công Thương (bộ phận thống kê ngành) với các Sở/ngành (Sở Kế hoạch- Đầu tư, Cục Hải Quan, Ban quản lý KCN...) và với khối địa phương cấp huyện.
PHẦN V. TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. Chủ đầu tư xây dựng đề án: Sở Công Thương Đồng Nai
II. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý
III. Đơn vị tư vấn lập đề án: Trung tâm tư vấn công nghiệp Đồng Nai
IV. Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng Kinh tế/KTHT các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa. Các sở/ngành liên quan.

V. Cơ quan thẩm định và trình duyệt: Sở Công Thương Đồng Nai

VI. Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Đồng Nai

B. DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Tổng dự toán kinh phí xây dựng đề án (đã được Sở Tài chính thẩm định) là 243.255.000 đồng (Hai trăm bốn mươi ba triệu, hai trăm năm mươi lăm ngàn đồng chẵn), chi tiết dự toán kinh phí cho từng nhiệm vụ, nội dung cụ thể theo biểu đính kèm

- Nguồn kinh phí: từ nguồn ngân sách tỉnh

C. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN (dự kiến 05 tháng)

- Thời gian triển khai: dự kiến bắt đầu từ tháng 8/2013

- Thời gian kết thúc: dự kiến hoàn thành, trình duyệt tháng 12/2013.

Trên cơ sở đề cương và dự toán kinh phí đã xây dựng. Sở Công Thương kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, ra quyết định phê duyệt nội dung Đề cương, dự toán kinh phí xây dựng Đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025”
Trân trọng./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KHTC.
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Lê Văn Dành
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